
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Bản án số: 363/2023/DS-ST 

Ngày 27-11-2023 
V/v tr n     p   p   n  v   t   sản  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Trần H n  Ho n   

Các Hội thẩm nhân dân:    

1  Ôn     n   

2  Ôn  N u  n H u Tố 

- Thư ký phiên tòa: B  N u  n Trần Tu  t M   – T ư ký Tò  án, Tò  án 

n ân dân t ị xã Ho   N ơn, tỉn  Bìn  Địn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
tham gia phiên tòa: Ôn  N u  n Ho n   u n  – K ểm sát v ên  
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tạ  Tò  án n ân dân t ị xã Ho   N ơn, tỉn  

Bìn  Địn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 271/2022/TLST-DS ngày 

05 t án  10 năm 2022 v  v    Tr n     p v    p   n  v   t   sản t  o  u  t 

 ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 272/2023/ ĐXXST-DS n    09 t án  11 năm 

2023,       á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn:  

- Ông Lê Xuân T, s n  năm 1969,  ị    ỉ: Số B, Đườn  L,   ườn  A, 

 uận C, T  n  p ố H  C í M n . 

- Bà C   T ị H n  L, s n  năm 1976,  ị    ỉ: Số n   B, Đườn  H, 

  ườn  A, quận  , T  n  p ố H  C í M n . 

Người đại diện hợp pháp của ông T bà L: Ông C   Văn T1, s n  năm 1983,  ị  

  ỉ: Tổ A, k u p ố  , p ườn  B, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn , l  n ườ   ạ  d  n t  o 

ủ  qu  n (G    ủ  qu  n  ư   Văn p òn  C,  ị    ỉ: Số n   E, Đườn  L, 

  ườn  B,  uận A, T  n  p ố H  C í M n   ôn     n  n    31/8/2022 v  

n    06/9/2022   (C  m t   

2.    đơn: Bà N u  n T ị T  n  V, s n  năm 1976,  ị    ỉ: Số n   A, 

Đườn  T, p ườn  B, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn   (C  m t   
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3. Người c  quy n  ợi  ngh a v   iên quan: Ông N u  n H u K, s n  năm 

1983, nơ   ư tr : K u p ố H, p ườn  H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn ,    n   n  

   p   n  án tạ    ân trạ  1 t u c Trạ     m K1,  ị    ỉ: Xã Â,  u  n H, tỉn  

Bìn  Địn   (Đ  n  ị xét xử v n  m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 28/8/2022  trong quá tr nh gi i quy t v  án và 

tại phiên tòa  nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn tr nh  ày:  

Vào ngày 08/8/2018, ông T bà L chuyển k oản   o    V v   số t  n 

500 000 000   n , m   lã  su t t    t uận v  t ờ   ạn v   t    t uận k    ần r t 

t ì  áo trư   m t t án   V    v   mư n t  n      ên   ỉ tr o  ổ  n     u  n s u 

     u ển k oản     k ôn       p   n , k ôn  xá   ịn  m   lã  su t  ụ t ể v  

t ờ     n trả  S u k     u ển t  n,    V  ã trả  ư   04 t án  t  n lã  n ưn    n 

ngày 01/02/2019 bà V k ôn  trả  ố  v  lã    o ôn  T bà L. Nay ông T bà L yêu 

 ầu    V p ả  trả 500 000 000   n  t  n  ố  v  t  n lã  tín  từ n    01/02/2019 

  n n   v   m   lã  su t l  1,5%/ t án   Ôn  T    L   o    V v   t  n     

k ôn  n ờ l m  áo  ạn l   lã  n ư    V k    v    n  k ôn     t ôn  N u  n 

H u K là ai.  

- Tại   n tự khai  trong quá tr nh gi i quy t v  án và tại phiên tòa     đơn 

 à Nguyễn Th  Thanh V trình bày: V o năm 2017,       n ận t  n  ủ  ôn  T bà 

L  ể  ư    o ôn  N u  n H u K l m  áo  ạn n ân   n , s u     ã t  n  toán 

xon   ả lã  v   ố    o ôn  T bà L  Đ n t án  8 năm 2018 ôn  T bà L            

    l  ôn  K     òn l m k ôn   ể  ử  t  n r  t  p tụ  l m  áo  ạn  S u k   l ên 

lạ  v   ôn  K,    trả lờ  t ì ôn  T bà L   u ển k oản   o    500 000 000   n  

 ể l m  áo  ạn v   ôn  K, lã  su t t    t uận mỗ  t án  l  20 000 000   n   

Ông K  ã trả  ư   02 t án  t  n lã  v      ã   u ển   o ôn  T v o  á  n    

17/9/2018, 12/10/2018  S u   , ôn  K  ể n  nên k ôn   òn k ả năn  trả lã  v  

 ố    o ôn  T bà L n    B   ã t ôn   áo v     p n ận s  trả lạ    o ôn  T bà L 

250.000.000   n ,     ã   u ển k oản trả  ư   50 000 000   n  v o n    

01/02/2019. Nay ông T bà L  êu  ầu trả 500 000 000   n  v  lã  t ì    k ôn  

   p n ận vì  â  l  t  n    l      p  ể  ư    o ôn  K l m  áo  ạn   o ôn  T bà 

L l   t  n lã   B  k ôn  v   t  n  ủ  ôn  T    L, v    l m  áo  ạn  ị rủ  ro m t 

t  n nên      ỉ    p n ận trả dần   o ôn  T    L số t  n 200 000 000   n   Ôn  

T    L     ử    o    T ôn   áo n    09/8/2022,    n     ký n ận n    

12/8/2022 n ư  áo p át l    n   

- Tại  iên   n   y  ời khai ngày 1 /10/2023  người c  quy n  ợi  ngh a v  

liên quan ông Nguyễn Hữu K trình bày: V o n    09/8/2018, ôn     v  t      

mư n  ủ     V số t  n 1 000 000 000   n ,    V  êu  ầu ôn      v o      

mư n l     500 000 000   n   ủ  ôn  T    L  Vì   n   ần t  n nên    V  êu 

 ầu t ì ôn     , ôn  k ôn     t  ì v     o dị           V v  ôn  T    L  Ôn    ỉ 

n ận t  n từ    V, k ôn     t ôn  T    L, k ôn     o dị   v    n  k ôn  n ận 

t  n từ ôn  T    L. 
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- Ý ki n của đại diện Viện kiểm sát nhân dân th  xã Hoài Nhơn  tỉnh   nh 

Đ nh: V    n ận v  xử lý  ơn k ở  k  n   ư  t ự     n   n  qu   ịn  tạ  Đ  u 

191  ủ  B  luật Tố tụn  dân sự  V  xá   ịn  qu n    p áp luật, t ẩm qu  n   ả  

qu  t, v    t  n   n  tố tụn   ủ  T ẩm p án, T ư ký Tò  án l    n  t  o qu  

 ịn   V    tuân t  o p áp luật tố tụn   ủ  T ẩm p án, H     n  xét xử, T ư ký 

p  ên tò  v   ủ  n ườ  t  m     tố tụn  tron  quá trìn    ả  qu  t vụ án kể từ 

k   t ụ lý   o   n trư   t ờ    ểm H     n  xét xử n  ị án l    n  t  o qu  

 ịn   Vụ án quá t ờ   ạn   uẩn  ị xét xử t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 203  ủ  B  luật 

Tố tụn  dân sự  V  v      ả  qu  t vụ án,    n  ị: C  p n ận m t p ần  êu  ầu 

 ủ  ôn  T    L,  u      V trả   o ôn  T    L số t  n 410 000 000   n   V  án 

p í: Ôn  T    L v     V p ả    ịu t  o qu   ịn   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 1  V  qu n    p áp luật v  t ẩm qu  n   ả  qu  t vụ án: N u ên  ơn 

  o r n   ị  ơn v   t  n n ưn  k ôn  trả t  n  ố , t  n lã  nên    tr n     p vì 

vậ  t  o k oản 3 Đ  u 26  ủ  B  luật Tố tụn  dân sự, qu n    p áp luật  ư   

xá   ịn  l  Tr n     p v    p   n  v   t   sản  Bị  ơn  ư tr  tạ  p ườn  B, t ị 

xã H, tỉn  Bìn  Địn  nên t  o   ểm   k oản 1 Đ  u 35,   ểm   k oản 1 Đ  u 39 

 ủ  B  luật Tố tụn  dân sự, Tò  án n ân dân t ị xã Ho   N ơn, tỉn  Bìn  Địn  

   t ẩm qu  n   ả  qu  t vụ án    

 2  V  sự v n  m t  ủ   ươn  sự: N ườ     qu  n l  , n     vụ l ên qu n 

ông K   n     p   n  án tạ  Trạ     m K1 v     n  ị xét xử v n  m t  Căn    

Đ  u 228  ủ  B  luật Tố tụn  dân sự, H     n  xét xử vẫn t  n   n  xét xử vụ 

án.  

 3  Căn    t  o S o kê t   k oản  ủ  V1 n    15/8/2022  ố  v   số t   

k oản 0071000913370 từ n    01/7/2018   n n    31/12/2018 t ì v o n    

08/8/2018 ông T  ã   u ển   o    V 200 000 000   n  (số    n  từ 

 M07 000019, n   dun  “A Tho chuyen Vien 2000(500)”) v    u ển 

300 000 000   n  (số    n  từ VNCK 383417, n   dun  “Tho Loan gui vien 

300 giu giup”). N    17/9/2018, t   k oản  ủ  ôn  T        20 000 000   n , 

n   dun   C u ển t  n   N    12/10/2018, t   k oản  ủ  ôn  T        

20 000 000   n , n   dun   N u  n T   T  n  V  n CT – Lo n   u  n tr  t  n 

t u  n     V  t  o S o kê t   k oản  ủ  V1 n    23/8/2022  ố  v   số t   k oản 

0071000913370 từ n    01/01/2019   n n    30/6/2019 t ì v o n    

01/02/2019, t   k oản  ủ  ôn  T        50 000 000   n , n   dun   N u  n T   

T  n  V  n CT   N   dun    u ển t  n      ôn  T v     V n ư s o kê n   trên 

 ã  ư   n ườ   ạ  d  n t  o ủ  qu  n  ủ  n u ên  ơn v     V t ốn  n  t l  

  n   N ư vậ ,    V  ã n ận từ ôn  T    L số t  n 500 000 000   n  v   ã 

  u ển   o ôn  T tổn  số t  n 90 000 000   n  l    n  sự t ật  

 4  T  o G    mư n t  n n    09/8/2018 (m t n    s u n       V n ận 

  u ển k oản từ ôn  T  v  lờ  k     ủ  ôn  K, t ì    V  ã   o ôn  K v   số t  n 

1.000 000 000   n  (tron        V  êu  ầu        500 000 000   n   ủ  ôn  T 

   L). Ông T    L k ôn  t ừ  n ận v     ư  t  n   o    V  ể l m  áo  ạn l   
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lã  v  t  o lờ  k     ủ  ôn  K t ì ôn  T    L   n  k ôn  qu n    t,   p   , tr o 

 ổ      t    t uận  ì v   ôn  K l ên qu n   n số t  n    V n ận từ ôn  T. Ông 

K   n    ỉ v   t  n  ủ     V     k ôn     t ôn  T    L l      Vì vậ ,    V   o 

r ng ông T    L n ờ     ư  t  n   o ôn  K  ể l m  áo  ạn l   lã  l  k ôn     

 ơ sở  ể xá   ịn    n  sự t ật  

 5  B  V k ôn  t ừ  n ận v   t  n n ưn  k ôn   ư   ôn  T    L   n  ý 

v       n  k ôn     t   l  u,    n        n  m n  v    ôn  T    L n ờ     ư  

t  n   o ôn  K l m  áo  ạn l    n  sự t ật  N   dun  t n n  n   lo n    07-

08/8/2018      ôn  T v     V tu  k ôn     n   dun  v   t  n n ưn     V  ã 

 un    p  un    p số t   k oản  ủ  mìn    o ôn  T v  xá  n ận  ã n ận  ủ 

t  n  K   ôn  T  ò  t  n t ì    V   n    n trả  N ư vậ ,           ên  ã    sự 

t    t uận, ôn  T  ã    o t  n  ủ  mìn    o    V,    o dị    ủ       ên  ã    

 ủ   u tố  ủ    p   n  v   t   sản t  o Đ  u 463  ủ  B  luật Dân sự  Ôn  T    

L k ôn     n  m n   ư   lã  su t t    t uận k     o v  , t ờ   ạn trả v     V 

  n  k ôn  t ừ  n ận    v   t  n, trả lã  nên xá   ịn     o dị    ủ       ên l  

  p   n  v   t   sản k ôn  k   ạn v  k ôn     lã   Ôn  T    L k ôn     n  

m n   ư   số t  n 90 000 000   n     V  ã   u ển l  trả lã  t  o m   lã  su t 

n o, t ờ     n trả lã , n   dun    u ển k oản k ôn  t ể    n trả lã  v  tạ  p  ên 

tò  n ườ   ạ  d  n   p p áp  ủ  ôn  T    V   n  k ôn     t  â  l  t  n  ì nên 

k ôn      ơ sở xá   ịn   â  l  t  n lã  do    V trả  Vì vậ ,  u      V p ả  trả 

cho ông T    L số t  n  òn n  s u k   trừ 90 000 000   n   ã trả v  k ôn     p 

n ận  êu  ầu trả lã  t  o lã  su t 1,5%/t án  từ n    01/02/2019   n n    ủ  

ông T    L  B  V  ã n ận T ôn   áo  ò  t  n n    09/8/2022  ủ  ôn  T v o 

ng   12/8/2022 n ưn  k ôn  trả nên p ả    ịu lã    ậm trả t  o qu   ịn   ủ  

p áp luật từ n    12/8/2022   n n   v   số t  n 410 000 000   n  x 10%/năm x 

01 năm 03 t án  15 n      52 958 000   n   N ư vậ ,    V p ả  trả   o ôn  T 

   L tổn  số t  n  ả  ố  v  lã  l  462 958 000   n   

 6  V  án p í: Ôn  T    L  êu  ầu    V trả t  n  ố  n ưn  k ôn   ư   

   p n ận to n    nên p ả    ịu án p í  ố  v   số t  n k ôn   ư      p n ận l  

90 000 000   n  x 5%   4 500 000   n   Số t  n lã  t  o  êu  ầu  ủ  n u ên 

 ơn từ n    01/02/2019   n n    12/8/2022 l  317 750 000   n  (500 000 000 

  n  x 42 t án  11 n    x 1,5%/t án   k ôn   ư      p n ận nên ôn  T    L 

p ả    ịu án p í l  15 887 500   n   B  V p ả    ịu án p í trên số t  n p ả  trả 

cho ông T    L l  20 000 000   n    62 958 000   n  x 4%   22 518 000   n  

( ã l m tròn   

 7  Đ  n  ị  ủ   ạ  d  n V  n k ểm sát v  v      ả  qu  t vụ án l  p ù   p 

v   n ận  ịn   ủ  H     n  xét xử  

V  các  ẽ trên  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    v o k oản 3 Đ  u 26;   ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 

Đ  u 39;  á     u 147, 228, 271, 273  ủ  B  luật Tố tụn  dân sự;  

Căn    v o  á     u 463, 466, 468, 469  ủ  B  luật Dân sự;  

Căn    v o Đ  u 26  ủ  N  ị qu  t số 326/2016/UBTV H14 n    30 

t án  12 năm 2016  ủ  Ủ    n T ườn  vụ  uố      qu   ịn  v  m   t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p í l  p í Tò  án  

Tu ên xử: 

1  C  p n ận m t p ần  êu  ầu  ủ  ôn  Lê Xuân T    C   T ị H n  L  

Bu      N u  n T ị T  n  V p ả  trả   o ôn  Lê Xuân T    C   T ị H n  L 

số t  n 462 958 000   n  (Bốn trăm sáu mươ      tr  u   ín trăm năm mươ  tám 

n  ìn   n    Tron        410 000 000   n  t  n  ố  v  52 958 000   n  t  n 

lã    

2  K ôn     p n ận p ần  êu  ầu  ủ  ôn  Lê Xuân T    C   T ị H n  L 

 u      N u  n T ị T  n  V p ả  trả  ủ 500 000 000   n  t  n  ố  v   êu  ầu 

trả t  n lã  từ n    01/02/2019 v   lã  su t 1,5%/t án   

3  V  án p í v  t  n tạm  n  án p í:  

- Ông Lê Xuân T    C   T ị H n  L p ả    ịu 20 387 500   n  (H   

mươ  tr  u    trăm tám mươ   ả  n  ìn năm trăm   n   án p í dân sự sơ t ẩm  

Ông T    L  ã n p 18 225 000   n  (Mườ  tám tr  u     trăm     mươ  lăm 

n  ìn   n   t  o B ên l   t u tạm  n  án p í, l  p í Tò  án số 0000134 n    

05/10/2022  ủ  C    ụ  T     n  án dân sự t ị xã Ho   N ơn, tỉn  Bìn  Địn  

nên  ư   k  u trừ, ôn  T    L  òn p ả    ịu 2 162 500   n  (H   tr  u m t trăm 

sáu mươ      n  ìn năm trăm   n    

- B  N u  n T ị T  n  V p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm l  22 518 000 

  n  (H   mươ      tr  u năm trăm mườ  tám n  ìn   n         

4  V  qu  n k án   áo: Đươn  sự    qu  n k án   áo tron  t ờ   ạn 15 

n    kể từ n    tu ên án,  ố  v    ươn  sự k ôn     m t tạ  p  ên tò   o   

k ôn     m t k   tu ên án m     lý do   ín   án  t ì t ờ   ạn k án   áo  ư   

tín  từ n       n ận  ư    ản án  o    ản án  ư   n êm   t   

5  V  qu  n, n     vụ t     n  án:  

5.1. Kể từ n     ản án, qu  t  ịn        u lự  p áp luật ( ố  v    á  

trườn    p  ơ qu n t     n  án    qu  n   ủ   n  r  qu  t  ịn  t     n  án  

 o   kể từ n        ơn  êu  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án ( ố  v   

 á  k oản t  n p ả  trả   o n ườ   ư   t     n  án    o   n k   t     n  án 

xon ,  ên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t   

  n  án t  o m   lã  su t qu   ịn  tạ  Đ  u 357, Đ  u 468  ủ  B  luật dân sự 

2015, trừ trườn    p p áp luật    qu   ịn  k á   

5 2  Trườn    p  ản án, qu  t  ịn   ư   t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 2 

Luật T     n  án dân sự t ì n ườ   ư   t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  
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án dân sự    qu  n t    t uận t     n  án, qu  n  êu  ầu t     n  án, tự n u  n 

t     n  án  o    ị  ư n      t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á     u 6, 7, 7a và 9 

Luật T     n  án dân sự; t ờ     u t     n  án  ư   t ự     n t  o qu   ịn  tạ  

Đ  u 30 Luật T     n  án dân sự   

Nơi nhận: 
- Đươn  sự; 

- VKSND t ị xã Ho   N ơn; 

- Lưu: H  sơ vụ án, văn t ư    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


